
BO Y TE CÔN(J HÒA Xi HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỐ: 3 U 7/QĐ-BVT Hà NỘI, ngàự5thánƯnăm 202'4

QUY ÉT ĐỊNH
Về viêc ban hành quy trình kỹ thuật các dịch vụ

tư vấn trước và sau xét nghiệm HIV

BỘ TRU」ỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch

mắc phải ở người (HIV/AIDS) và Luật sửa đỔi, bổ sung một số điều của Luật
Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mác phải ở người
( HIV/AIDS) ;

Căn cứ Nghị định số 141/2024/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2024 của
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây
ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) ;

Căn cứ Nghị định số 95/2022/NĐ-CP ngày 1 5 tháng 1 1 năm 2022 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tỔ chức của BỘ Y tế;

Căn cứ Thông tư số 40/2024/TT-BW ngày 22 tháng 1 1 năm 2024 của BỘ Y
tế về quy định đặc điểm kinh tế- kỹ thuật dịch vụ y tế dự phòng về lĩnh vực phòng,
chống HIV/AIDS tại cơ sở y tế công lập;

Căn cứ Thông tư số 01/2015/TT-nTT ngày 27 tháng 02 năm 2015 của BỘ

trưởng BỘ Y tế về hướng dẫn tư vấn phòng, chống HIV/AIDS tại cơ sở y tế;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy trình kỹ thuật các dịch vụ
tư vấn trước và sau xét nghiệm HIV”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Phòng, chống
HIV/AIDS, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Lãnh đạo các Cục, Vụ thuộc Bộ
Y tế, Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cơ quan, tổ

chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định cây .1 .IF

KT. BÔ TRU」ỞNG .1
THỨ TRƯỞNG Ẫạ

Nơi nhân:
- Như Điều 3;
- Bộ trưỏng (để b/c);
- Lưu VT, AIDS.

Nguyễn Thị Liên Hương
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Phụ lục 1
DANH MỤC QUÝ TRÌNH KỸ THUẬT

CÁC DICH VU TƯ VẤN TRƯỚC VÀ SAU XÉT NGHIÊM HIV
(Kèm theo Quyết định số33Ả#QĐ-BYT
ngàỵZ5thángẮZnăm 2024 của BỘ Y tế)

STT Tên gọi chi tiết Chủng loại cụ thể/
Đặc điểm cơ bản

Tư vấn cá nhân tại cơ sở y tế

Tư vấn nhóm tại cơ sở y tế

Tư vấn cá nhân theo hình thức lưu động

Tư ,ấn nhóm theo hì„h thức Tư vấn trước ,ét nghiệm

Tư vấn cá nhân theo hình thức từ xa

Tư vấn nhóm theo hình thức từ xa

Tư vấn cá nhân tại cơ sở y tế

Tư vấn nhóm tại cơ sở y tế

Tư vẬn sau xét r'ghiệm bq, gồm,

7r u v á n ][1]E11 ó ][1r]1 t h e o h ì n h t h ứ c 1 ư u đ Ộ:gwiTI\;â:às l::!tnnfah:ệiIt sĨ:: ii:
Tư vấn cá nhân theo hình thức từ xa l khẳng định HIV.

Tư vấn nhóm theo hình thức từ xa
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Phu luc 2.1
QUY TRÌNH KỸ THUẬT 01.

TƯ VẤN CÁ NHÂN TAI CƠ SỞ Y TÊ TRU」ÍJC XÉT NGHIẸ;IVI HIV
(Kèm theo Quyết định số SOáI /QĐ-BYT
ngày 25 tháng ÂLnăm 2024 của BỘ Y tê)

1. QUY ĐỊNH CHUN(J:
1. Đối tượng áp dụng: Áp dụng cho các cơ sỞ y tế công lập thực hịện dịch

vụ y tế dự phòng về lĩnh vực phòng chống HIV/AIDS và các cơ quan, tổ chức,
cá nhân có liên quan.

2. Phạm vi áp dụng: Tại cơ sở y tế.

3. Nguyên tắc chung:
- Người thực hiện tư vấn trước và sau xét nghiệm HIV được tập huấn về tụ

vấn phòng chống HIV/AIDS theo quy định tại Điều 38 Nghị định sô
141/2024/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiêt
một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miên
dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS);

- Nhân viên y tế được giao nhiệm vụ thực hiện tư vấn trước và sau xét nghiệm
HIV có trách nhiệm bảo mật thông tin người nhiễm HIV theo quy định tại khoản
6 Điều 30 Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch
mắc phải ở người (HIV/AIDS).

4. Tên quy trình kỹ thuật (QTKT): Tư vấn cá nhân tại cơ sở y tế trước xét
nghiệm HIV.

II. NỘI DUNG :

1. Đại cương:

1.1. Mục đích: Tư vấn cá nhân tại cơ sở y tế trước xét nghiệm để cung cấp
cho khách hàng các thông tin về HIV và các nguy cơ lây nhiễm HIV, lợi ích của
việc xét nghiệm HIV.

1.2. Định nghĩa : Tư vấn cá nhân tại cơ sở y tế trước xét nghiệm là quá trình
tư vấn, cung cấp thông tin, phân tích các yếu tố lây nhiễm HIV và thời gian phơi
nhiễm HIV của cá nhân khách hàng để đưa ra lời khuyên cho khách hàng về việc
cần thiết phải xét nghiệm HIV.

2. Chuẩn bị:

2.1. Người thực hiện:

- Cán bộ tiếp đón, phân loại khách hàng: là nhân viên y tế được phân công
thực hiện nhiệm vụ tiếp đón;

- Cán bộ tư vấn: là nhân viên y tế đã được cấp giấy chứng nhận hoàn thành
tập huấn về tư vấn phòng, chống HIV/AIDS và được phân công thực hiện nhiệm ,

v; tư vấn. 」 - - - - >È
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2.2. Vật tư:

- Khẩu trang cho nhân viên y tế;

- Quần áo nhân viên y tế;

- CỐc giấy;

- Tờ gấp truyền thông;

- Mực in;

- Cartridge mực ;

- Thẻ nhân viên;

- Dung dịch sát khuẩn tay;

- Nước uống;

- Năng lượng điện;

- Giấy in Az1;

- Bút bi;

- Sổ sách, phiếu hồ sơ tư vấn;

- Các mô hình, vật dụng can thiệp.

2.3. Thiết bị:

- Bàn, ghế;

- Ghế bệnh nhân;

- Cây nước nóng lạnh;

- Quạt treo tường;

- TV (Tivi);
- Kệ dựng tài liệu truyền thông;

- Điều hòa.

2.4. Chuẩn bị đối tượng thực hiện: Không.

2.5. Phiếu chỉ định xét nghiệm: Kbông.

2.6. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Trung bình 10 phút/lượt tư vấn.

2.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: Địa điểm thực hiện tư vấn phải bảo đảm
riêng tư.

3. An toàn: Không.
4. Các bước tiến hành:

4.1. Các bước thực hiện:

Bước 1. Tiếp đón khách hàng:

- Tư vấn viên giới thiệu họ và tên, tuổi, vị trí công tác; 71D
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3

_ Giới thiệu về nguyên tắc tư vấn9 nguyên tắc bảo mật thông tin khách hàng.

Bước 2. Thực hiện tư vấn:

1. Thảo luân các nguy cơ có khả năng lây nhiễm HIV:

- Giới thiệu về HIV các đường lây truyền HIV ;

- Sử dụng bảng hỏi để đánh giá hành vi nguy cơ của khách hàng (các hành
vi: tiêm chích ma túy, có nhiều bạn tình, mua dâm, bán dâm, nam quan hệ tình
dục đồng giới .. ., nghề nghiệp có liên quan...);

- Xác định khách hàng có nguy cơ lây nhiễm HIV hay không (lây truyền qua
đường máu, đường tình dục hay từ mẹ sang con);

- Xác định yếu tố nguy cơ và thời gian phơi nhiễm nếu có để tư vấn xét
nghiệm HIV phù hợp.

2. Trao đổi, giải thích về ý nghĩa và lợi ích của việc xét nghiệm HIV và biết
kết quả xét nghiệm HIV :

- Trao đổi về ý nghĩa của xét nghiệm HIV (đối với cá nhân khách hàng, đối
với gia đình, đối với xã hội);

- Trao đổi về lợi ích của xét nghiệm HIV (lợi ích đối với bản thân, gia đình,
cộng đồng);

- Trao đổi về các trường hợp kết quả có thể xảy ra khi làm xét nghiệm HIV
(có phản ứng, âm tính hay không xác định);

- Tư vấn về giai đoạn cửa sổ, chuyển đổi huyết thanh;

- Trao đổi về các hướng giải quyết vấn đề xảy ra khi kết quả xét nghiệm (có
phản ứng, âm tính hay không xác định);

- Xác định khách hàng có nhu cầu xét nghiệm HIV, đưa Phiếu đồng ý xét
nghiệm HIV cho khách hàng đọc, giải thích những nội dung ghi trong Phiếu và
hướng dẫn khách hàng điển thông tin vào Phiếu;

+ Nếu khách hàng không đồng ý xét nghiệm, dừng tư vấn và có thể hẹn khách
hàng thời gian suy nghĩ và quay lại nhận hỗ trợ khi cần;

+ Nếu khách hàng đồng ý chuyển sang bước tiếp theo.

3. Sau khi tư vấn trước xét nghiệm HIV, nếu người được tư vấn đồng ý thực
hiện xét nghiệm HIV thì hướng dẫn người được tư vấn : Ký đồng ý làm xét nghiệm
HIV vào hồ sơ của khách hàng theo quy định của cơ sở y tế.

(#) Đối với người dưới 15 tuổi hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì phải tư
vấn cho cha, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của người đó (sau đây gọi là người
đại diện hợp pháp), trường hợp người đại diện hợp pháp đồng ý làm xét nghiệm
HIV thì hướng dẫn người đó ký giấy tờ theo quy định.

4. Chuyển gửi khách hàng đến bộ phận xét nghiệm để thực hiện xét nghiệm
HIV : Viết phiếu chỉ định xét nghiệm HIV và đưa khách hàng đến bộ phận xét
nghiệm để thực hiện xét nghiệm HIV. II.
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4

Bước 3. Báo cáo kẻt quá:

- Hoàn thiện đầy đủ các biểu mẫu sổ sách và hồ sơ gồm có: (1) Phiếu đồng ý
xét nghiệm HIV do khách hàng viết, ký và ghi rõ họ và tên (nếu khách hàng đồng
ý thực hiện xét nghiệm HIV), (2) Phiếu chỉ định xét nghiệm HIV (nếu khách hàng
đồng ý thực hiện xét nghiệm HIV), (3) Phiếu hẹn thời gian trả kết quả xét nghiệm
HIV (nếu có), (4) Số Tư vấn xét nghiệm HIV hoặc nhập dữ liệu vào phần mềm
quản lý thông tin khách hàng.

4.2. Nhận định kết quá:

- Khách hàng đồng ý/ không đồng ý thực hiện xét nghiệm HIV.

4.3. Trả kết quả và lưu trữ hồ sơ:

- Ghi nhận thông tin khách hàng được tư vấn trên hệ thống sổ sách báo cáo
hoạt động tư vấn xét nghiệm HIV của cơ sở y tế;

- Cung cấp tài liệu truyền thông và các vật dụng can thiệp giảm tác hại HIV ;

- Cung cấp phiếu chỉ định xét nghiệm }W cho khách hàng đồng ý làm xét nghiệm;

- Quản lý, lưu trữ hồ sơ liên quan đến quá trình tư vấn.

5. Những sai sót và xử trí:

5•l• Trước khi thực hiện kỹ thuật: Tư vấn viên chưa chuẩn bị đầy đủ tài
liệu, dụng cụ, thiết bị phục vụ cho quá trình tư vấn: cần xây dựng bảng kiểm để
đánh giá toàn diện các nội dung cần chuẩn bị trước khi thực hiện tư vấn.

5•2• Tr「ong quá、trình thực hiện kỹ thuật: Kỳ thị/ tự kỳ thị trong quá trình
tư vân:,tư vân viên cần tạo không khí bình đẳng, tôn trọng, thân thiên với khách
hàng đê giảm kỳ thị/tự kỳ thị trong quá trình tư vấn.

5.3. Sau khi thực hiện kỹ thuật: Khách hàng không ký/ quên ký phiếu đồng
ý xét nghiệm HIV: nhằc khách hàng bổ sung ngay để đảm bảo quy định pháp lý.

6. Tiêu chuẩn đánh giá và kiểm tra chất lượng:

- Tư vấn viên đã được đào tạo và được cấp chứng nhận.

- Tư vấn viên thực hiện đúng, đầy đủ và tuần tự các nội dung theo quy trình
chuyên môn.

Tư vấn viên có kiến thức phù hợp để tư vấn

_- Tư vấn viên có thái độ lịch sự, hành vi đúng mực9 thân thiện9 tôn trọng
khách hàng.

Tư vấn viên linh hoạt làm chủ cuộc tư vấn để cung cấp cho khứh hàng những
thông tin quan trọng, phù hợp, định hướng được khách hàng xác định đúng-hành vì
nguy cơ lây nhiên HIV và thời gian phơi nhiễm HIV hướng tới quyết định làm xét
nghiệm HIV. nỀ
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Phu luc 2.2
QUY TRÌNli KỸ THUẬT 02.

TU’ VẤN NHÓM TAI CƠ SỞ Y TẾ TRU」ÓC XÉT NGHIỆIM HIV
(Kèm theo Quyết định số 3:lá+ /QĐ-BỴF

ngàỵ25thángd2năm 2024 của BỘ Y tế)

1. QUY ĐỊNH CHUNG :

1. Đối tương áp dụng: Áp dụng cho các cơ sở y tế công lập thực hiện dịch

vụ y tế dự phòng về lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS và các cơ quan, tô chức,
cá nhân có liên quan.

2. Phạm vi áp dụng: Tại cơ sở y tế.

3. Nguyên tắc chung:
- Người thực hiện tư vấn trước và sau xét nghiệm HIV được tập huấn về tư

vấn phòng, chống HIV/AIDS theo quy định tại Điều 38 Nghị định sP
141/2024/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết
một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miên
dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS);

- Nhân viên y tế được giao nhiệm vụ thực hiện tư vấn trước và sau xét nghiệm
HIV có trách nhiệm bảo mật thông tin người nhiễm HIV theo quy định tại khoản
6 Điều 30 Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch

mắc phải ở người (HIV/AIDS).
4. Tên QTKT: Tư vấn nhóm tại cơ sở y tế trước xét nghiệm HIV.
II. NỘI DUNG :

1. Đại cương:

1.1. Mục đích: Tư vấn nhóm tại cơ sở y tế trước xét nghiệm để cung cấp cho
khách hàng các thông tin về HIV và các nguy cơ lây nhiễm HIV, lợi ích của việc
xét nghiệm HIV.

1.2. Định nghĩa: Tư vấn nhóm tại cơ sở y tế trước xét nghiệm là quá trình
tư vấn, cung cấp thông tin về nguy cơ lây nhiễm HIV cho khách hàng để thực hiện
xét nghiệm HIV khi có hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV.

1.3. Nguyên lý :

- Thực hiện tư vấn cho khách hàng ít nguy cơ, có tính chất tương đồng;

- Mỗi lượt tư vấn nhóm thực hiện đối với 02-20 khách hàng;

- Hạn chế khai thác hành vi nguy cơ của cá nhân khách hàng tham gia tư vấn nhóm.

2. Chuẩn bị:

2.1. Người thực hiện:

- Cán bộ tiếp đón, phân loại khách hàng: là nhân viên y tế được phân công
thực hiện nhiệm vụ tiếp đón; d_
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- Cán bộ tư vấn: là nhân viên y tế đã được cấp giấy chứng nhận hoàn thành
tập huấn về tư vấn phòng, chống HIV/AIDS và được phân công thực hiện nhiệm
vụ tư vấn.

2.2. Vật tư:

- Khẩu trang cho nhân viên y tế;

- Quần áo nhân viên y tế;

- CỐc giấy;

- Tờ gấp truyền thông;

- Mực in;

- C:artridge mực;

- Thẻ nhân viên;

Dung dịch sát khuẩn tay ;

Nước uống;

Năng lượng điện;

Giấy in A4;

Bút bi;

SỔ sách, phiếu hồ sơ tư vấn;

Các mô hình, vật dụng can thiệp.

2.3. Thiết bị:

Bàn, ghế;

Bảng đứng viết;

Bút dạ viết bảng;

Ghế khách hàng;

Bàn họp to;

Cây nước nóng lạnh;

Tủ đựng hồ sơ bệnh án;

Quạt treo tường;

TV (Tivi);

Tủ để dụng cụ và tài liệu truyền thông;
Điều hòa.

2.4. Chuẩn bị đối tượng thực hiện: Không.

2.5. Phiếu chỉ định xét nghiệm: Không.

2•6' Thời gian thực hiện kỹ thuật: Trung bình 20 phút/lượt tư vấn. $/
h「
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3

2.7. Đia điểm thực hiên kỹ thuật: Khu vực thực hiện tư vấn tại khoa/
phòng hoặc c-ác khu VỰC được bố trí của cơ sở y tế.

3. An toàn: Không.
4. Các bước tiến hành:

4.1. Các bước thực hiện:

Bước 1. Giới thiệu, làm quen:

Giới thiêu khách hàng đến khu vực tư vấn nhóm;

Tư vấn viên giới thiệu họ và tên, tuổi, vị trí công tác, mục đích tư vấn;

Giới thiệu nội dung, nguyên tắc buổi tư vấn.

Bước 2. Thực hiện tư vấn:

1. Cung cấp thông tin về các nguy cơ có khả năng lây nhiễm HIV :

Cung cấp thông tin về các đường lây truyền HIV: lây truyền qua đường
máu (tiêm chích, truyền máu...), đường tình dục (quan hệ tình dục không an toàn),
từ mẹ sang con (mẹ nhiễm HIV);

Cung cấp thông tin về các hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV: tiêm chích ma
túy chung bơm kim tiêm, có nhiều bạn tình, mua dâm, bán dâm...;

- Cung cấp thông tin về nhóm người bị ảnh hưởng bởi HIV : Nam quan hệ

tình dục đồng giới (MSM), quan hệ tình dục tập thể, có sử dụng chất kích thích
dễ gây sang chấn, chảy máu, một số ngành nghề có nguy cơ lây nhiễm HIV cao...;

- Cung cấp thông tin để xác định yếu tố nguy cơ và thời gian phơi nhiễm nếu
có để tư vấn xét nghiệm HIV phù hợp.

2. Trao đổi, giải thích về ý nghĩa và lợi ích của việc xét nghiệm HIV và biết
kết quả xét nghiệm HIV :

- Trao đổi về ý nghĩa của xét nghiệm HIV (đối với cá nhân khách hàng, đối
với gia đình, đối với xã hội);

- Trao đổi về lợi ích của xét nghiệm HIV (lợi ích đối với bản thân, gia đình,
cộng đồng);

- Trao đổi về các trường hợp kết quả có thể xảy ra khi làm xét nghiệm HIV
(có phản ứng, âm tính hay không xác định);

- Trao đổi về giai đoạn cửa sổ, chuyển đổi huyết thanh;

- Trao đổi về các hướng giải quyết vấn đề khi xảy ra khi kết quả xét nghiệm
(có phản ứng, âm tính hay không xác định).

3. Giới thiệu khách hàng đến dịch vụ Tư vấn cá nhân khi khách hàng có nhu cầu.

4. Giới thiệu các hình thức xét nghiệm để khách hàng lựa chọn và quyết định
hình thức xét nghiệm.

- Do nhân viên y tế thực hiện; nỔ / }
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- Cấp phát sinh phẩm cho khách hàng có nguy cơ lây nhiễm HIV tự làm xét
nghiệm (nếu có).

Bước 3. Báo cáo kết quả: Danh sách khách hàng tham gia buổi tư vấn nhóm.

4.2. Nhận định kết quả:

- Nội dung thông tin buổi tư vấn đúng thời lượng, đủ nội dung;

- Các thắc mắc của khách hàng được giải đáp kịp thời, đáp ứng nhu cầu của
khách hàng cần thêm thông tin.

4.3. Trả kết quả và lưu trữ hồ sơ: Ghi nhận thông tin của các khách hàng
được tư vấn nhóm trên hệ thống sổ sách báo cáo hoạt động tư vân xét nghiệm HIV
của cơ sở y tế.

5. Những sai sót và xử trí:

5.1. Trước khi thực hiện kỹ thuật: Tư vấn viên chưa chuẩn bị đầy đủ tài
liệu, dụng cụ, thiết bị phục vụ cho quá trình tư vấn: cần xây dựng bảng kiểm để

đánh giá toàn diện các nội dung cần chuẩn bị trước khi thực hiện tư vấn.

5.2. Trong quá trình thực hiện kỹ thuật: Kỳ thị/tự kỳ thị trong quá trình
tư vấn: tư vấn viên cần tạo không khí bình đẳng, tôn trọng, thân thiện với khách
hàng để giảm kỳ thị/tự kỳ thị trong quá trình tư vấn.

5.3. Sau khi thực hiện kỹ thuật: Ghi nhận thông tin các khách hàng được
tư vấn nhóm chưa đầy đủ: cần cập nhật bổ sung thông tin ngay sau buổi tư vấn.

6. Tiêu chuẩn đánh giá và kiểm tra chất lượng:

- Tư vấn viên đã được đào tạo và được cấp chứng nhận.

- Tư vấn viên thực hiện đúng, đầy đủ và tuần tự các nội dung theo quy trình
chuyên môn.

Tư vấn viên có kiến thức phù hợp để tư vấn.

- Tư vấn viên có thái độ lịch sự, hành vi đúng mực, thân thiện, tôn trọng các
khách hàng;

- Tư vấn viên linh hoạt, làm chủ buổi tư vấn, cung cấp đủ thông tin và đúng
thời lượng quy định của buổi tư vấn.4/
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Phu lục 2.3
QUY TRÌNH ÉỸ THUẬT 03.

TU’ VẤN CÁ NHẪN THEO HÌNH THỨC LUV ĐỘNG
TRƯỚC XÉT NGHIỆM IUV

(Kèm theo Quyết định sốa#7/QĐ-BYT
ngàỵZ5thángdlnăm 2024 của BỘ Y tế)

I. QUY ĐỊNH CHUNG :

1. Đối tượng áp dụng: Áp dụng cho các cơ sở y tế công lập thực hiện dịch
vụ y tế dự phòng về lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS và các cơ quan, tổ chức,
cá nhân có liên quan.

2. Phạm vi áp dụng: Thực hiện ngoài cơ sở y tế.

3. Nguyên tắc chung:

- Người thực hiện tư vấn trước và sau xét nghiệm HIV được tập huấn về tự
vấn phòng, chống HIV/AIDS theo quy định tại Điều 38 Nghị định sổ
141/2024/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết

một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn
dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS);

- Nhân viên y tế được giao nhiệm vụ thực hiện tư vấn trước và sau xét nghiệm
HIV có trách nhiệm bảo mật thông tin người nhiễm HIV theo quy định tại khoản
6 Điều 30 Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch
mắc phải ở người (HIV/AIDS).

4. Tên QTKT: Tư vấn cá nhân theo hình thức lưu động trước xét nghiệm HIV.

II. NỘI DUNG :

1. Đại cương:

1.1. Mục đích: Tư vấn cá nhân theo hình thức lưu động trước xét nghiệm
thực hiện ngoài cơ sở y tế để cung cấp cho khách hàng các thông tin về HIV và
các nguy cơ lây nhiễm HIV, lợi ích của việc xét nghiệm HIV.

1.2. Định nghĩa: Tư vấn cá nhân theo hình thức lưu động trước xét nghiệm
thực hiện ngoài cơ sở y tế là quá trình tư vấn, cung cấp thông tin về nguy cơ lây
nhiễm HIV cho khách hàng để thực hiện xét nghiệm HIV khi có hành vi nguy cơ
lây nhiễm HIV.

1.3. Nguyên lý: Áp dụng tại các địa bàn trọng điểm HIV/AIDS, vùng sâu,
vùng xa, địa bàn khó tiếp cận, hoặc trong các đợt cao điểm vẻ phòng, chống
HIV/AIDS.

2. Chuẩn bị:

2.1. Người thực hiện:

- Cán bộ tiếp đón, phân loại khách hàng: là nhân viên y tế được phân công
thực hiện nhiệm vụ tiếp đón; _8 '

w/

hu
ye

nn
t.v

aa
c_

N
gu

ye
n 

Th
an

h 
H

uy
en

_2
6/

12
/2

02
4 

16
:3

2:
46



2

- Cán bộ tư vấn: là nhân viên y tế đã được cấp giấy chứng nhận hoàn thành
tập huấn về tư vấn phòng, chống HIV/AIDS .

2.2. Vật tư:

Khẩu trang cho nhân viên y tế;

Quần áo nhân viên y tế;

Tờ gấp truyền thông;

Thẻ nhân viên;

Dung dịch sát khuẩn tay;

Nước uống;

Giấy in Az1;

Bút bi;

Sổ sách, phiếu hồ sơ tư vấn;

Các mô hình, vật dụng can thiệp.

2.3. Thiết bị:

Có thể sử dụng các thiết bị sẵn có hoặc thuê mượn tại địa điểm tổ chức tư
vấn lưu động, gồm có:

Bàn, ghế;

Ghế cho khách hàng;
Bình nước;

Quạt (nếu có);

Tivi, loa đài;

Đèn chiếu sáng (nếu cần);

Phông bạt, ô che để không bị tác động bởi các yếu tố thời tiết.

2.4. Chuẩn bị đối tượng thực hiện: Không.

2.5. Phiếu chỉ định xét nghiệm: Không.

2.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật: Trung bình 10 phút/lượt tư vấn.

2.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật:

Khu vực dân cư có nhiều người có nguy cơ bị lây nhiễm HIV, địa bàn đi
lại khó khăn;

- Trại giam, trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, cơ
sở cai nghiện bắt buộc;

Khu công nghiệp, công trường xây dựng, công trình giao thông;
- Địa điểm thực hiện tư vấn xét nghiệm cần bảo đảm tính riêng tư, đủ ánh

sáng, không bị tác động bởi các yếu tố thời tiết. 4/
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3

3. An toàn: Đảm bảo việc thu gom và xử lý rác thải theo đúng quy định.

4. Các bước tiến hành:

4.1. Các bước thực hiện:

Bước 1. Tiếp đón khách hàng:

Tư vấn viên giới thiệu họ và tên, tuổi, vị trí công tác;

Giới thiệu về nguyên tắc tư vấn, nguyên tắc bảo mật thông tin khách hàng.

Bước 2. Thực hiện tư vấn:

1. Đánh giá kiến thức về HIV/AIDS của khách hàng: Hỏi khách hàng về các
đường lây truyền HIV, biện pháp phòng lây truyền HIV để đánh giá hiểu biết của
khách hàng.

2. Đánh giá các nguy cơ lây nhiễm HIV của khách hàng:

- Sử dụng bảng hỏi để đặt các câu hỏi liên quan đến hành vi nguy cơ của
khách hàng (các hành vi: tiêm chích ma túy, có nhiều bạn tình, mua dâm, bán
dâm, nam quan hệ tình dục đồng giới..., nghề nghiệp có liên quan...);

Xác định khách hàng có nguy cơ lây nhiễm HIV hay không (lây truyền qua
đường máu, đường tình dục hay từ mẹ sang con);

Xác định yếu tố nguy cơ và thời gian phơi nhiễm nếu có để tư vấn xét
nghiệm HIV phù hợp.

3. Thảo luận lợi ích xét nghiệm để biết tình trạng HIV :

- Trao đổi về ý nghĩa của xét nghiệm HIV (đối với cá nhân khách hàng, đối
với gia đình, đối với xã hội);

- Trao đổi về lợi ích của xét nghiệm HIV (lợi ích đối với bản thân, gia đình,
cộng đồng);

- Trao đổi về các trường hợp kết quả có thể xảy ra khi làm xét nghiệm HIV
(có phản ứng hay không có phản ứng);

Tư vấn về giai đoạn cửa sổ, chuyển đổi huyết thanh;

- Trao đổi về các hướng giải quyết vấn đề khi xảy ra khi kết quả xét nghiệm
(có phản ứng hay không có phản ứng);

4. Giới thiệu các hình thức xét nghiệm HIV:

Do nhân viên y tế thực hiện;

- Cấp phát sinh phẩm cho khách hàng có nguy cơ lây nhiễm HIV tự làm xét
nghiệm (nếu có);

Giới thiệu sinh phẩm xét nghiệm HIV, quy định kỹ thuật làm xét nghiệm
HIV, hướng dẫn đọc kết quả xét nghiệm, giải thích một số nguyên nhân có thể
làm sai lệch kết quả xét nghiệm HIV và ý nghĩa của kết quả xét nghiệm không có
phản ứng hoặc có phản ứng; / _
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4

- Giới thiệu về loại sinh phẩm xét nghiệm cộng đồng đang sẵn có tại cơ sở;

- Hướng dẫn các bước đánh giá chất lượng sinh phẩm;

Hướng dẫn quy trình thực hiện xét nghiệm;

Hướng dẫn về thời gian, điều kiện đọc kết quả xét nghiệm, ý nghĩa của kết
quả và các yếu tố có thể gây sai lệch kết quả.

5. Thỏa thuận với khách hàng về quyết định làm xét nghiệm HIV :

- Trường hợp khách hàng đồng ý làm xét nghiệm HIV : đề nghị khách hàng
cung cấp thông tin cá nhân, đọc hiểu các nội dung trên Phiếu đồng ý xét nghiệm
HIV và khuyến khích ký Phiếu đồng ý làm xét nghiệm HIV theo quy định tại Phụ
lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số 2673/QĐ-BYT ngày 27/4/2018 đế bảo
đảm xác định khách hàng tự nguyện làm xét nghiệm HIV và hiểu đúng nguy cơ
làm sai lệch kết quả xét nghiệm HIV;

- Trường hợp khách hàng không đồng ý xét nghiệm, kết thúc tư vấn và hẹn

khách hàng có nhu cầu đến buổi làm việc khác (chú ý lý do khách hàng không
đồng ý xét nghiệm, củng cố niềm tin khách hàng đối với dịch vụ).

6. Giới thiệu các hình thức xét nghiệm để khách hàng lựa chọn và quyết định
hình thức xét nghiệm.

Bước 3. Báo cáo kết quả: Hoàn thiện đầy đủ các biểu mẫu sổ sách và hồ sơ
gồm có: (1) Phiếu đồng ý xét nghiệm HIV do khách hàng viết, ký và ghi rõ họ và
tên (nếu khách hàng đồng ý thực hiện xét nghiệm HIV), (2) Phiếu chỉ định xét
nghiệm HIV (nếu khách hàng đồng ý thực hiện xét nghiệm HIV), (3) Phiếu hẹn
thời gian trả kết quả xét nghiệm HIV (nếu có), (4) Số sách, biểu mẫu liên quan
đến Tư vấn xét nghiệm HIV hoặc nhập dữ liệu vào phần mềm quản lý thông tin
khách hàng.

4.2. Nhận định kết quả: Khách hàng đồng ý/ không đồng ý thực hiện xét
nghiệm HIV.

4.3. Trả kết quả và lưu trữ hồ sơ:

- Ghi nhận thông tin khách hàng được tư vấn trên hệ thống sổ sách báo cáo
hoạt động tư vấn xét nghiệm HIV của cơ sở y tế;

- Cung cấp tài liệu truyền thông và các vật dụng can thiệp giảm tác hại HIV ;

- Cung cấp phiếu chỉ định xét nghiệm HIV cho khách hàng đồng ý làm xét nghiệm;

- Quản lý, lưu trữ hồ sơ liên quan đến quá trình tư vấn.

5. Những sai sót và xử trí:

5.1. Trước khi thực hiện kỹ thuật: Tư vấn viên chưa chuẩn bị đầy đủ tài
liệu, dụng cụ, thiết bị phục vụ cho quá trình tư vấn: cần xây dựng bảng kiếm để
đánh giá toàn diện các nội dung cần chuẩn bị trước khi thực hiện tư vấn. V
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5.2. Trong quá trình thực hiện kỹ thuật: Kỳ thị/ tự kỳ thị trong quá trình
tư vấn: tư vấn viên cần tạo không khí bình đẳng, tôn trọng, thân thiện với khách
hàng để giảm kỳ thị/tự kỳ thị trong quá trình tư vấn.

5.3. Sau khi thực hiện kỹ thuật: Khách hàng không ký/ quên ký phiếu đồng
ý xét nghiệm HIV: nhắc khách hàng bổ sung ngay để đảm bảo quy định pháp lý.

6. Tiêu chuẩn đánh giá và kiểm tra chất lượng:

- Tư vấn viên đã được đào tạo và được cấp chứng nhận.

- Tư vấn viên thực hiện đúng, đầy đủ và tuần tự các nội dung theo quy trình
chuyên môn (theo bảng kiểm).

- Tư vấn viên có kiến thức phù hợp để tư vấn.

- Tư vấn viên có thái độ lịch sự, hành vi đúng mực, thân thiện, tôn trọng
khách hàng.

-Tư vấn viên linh hoạt, làm chủ cuộc tư vấn để cung cấp cho khách hàng
những thông tin quan trọng, phù hợp, định hướng được khách hàng xác định đúng
hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV và thời gian phơi nhiên HIV hướng tới quyêt
định làm xét nghiệm HIV. Ế
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Phu luc 2.4
QIN TRÌNH KỸ THUẬT 04.

Tư VẤN NHÓM THEO HÌNH THỨC LUV ĐÔNG
TRƯỚC XÉT NGHIÊM HIV

( Kèm theo Quyết định sốẩí4ỤQĐ-BiT
ngàỵ25tháng@ năm 2024 của BỘ Y tế)

I. QUY ĐỊNH CHUNG :

1. Đối tượng áp dụng: Áp dụng cho các cơ sở y tế công lập thực hiện dịch

vụ y tế dự phòng về anh vực phòng, chống HIV/AIDS và các cơ quan, tổ chức,
cá nhân có liên quan.

2. Phạm vi áp dụng: Thực hiện ngoài cơ sở y tế.

3. Nguyên tắc chung:

- Người thực hiện tư vấn trước và sau xét nghiệm HIV được tập huấn về tư
vấn phòng, chống HIV/AIDS theo quy định tại Điều 38 Nghị định số

141/2024/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết

một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn

dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS);
- Nhân viên y tế được giao nhiệm vụ thực hiện tư vấn trước và sau xét nghiệm

HIV có trách nhiệm bảo mật thông tin người nhiễm HIV theo quy định tại khoản
6 Điều 30 Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch

mắc phải ở người (HIV/AIDS).
4. Tên QTKT: Tư vấn nhóm theo hình thức lưu động trước xét nghiệm HIV.
II. NỘI DUNG :

1. Đại cương:

1.1. Mục đích: Tư vấn nhóm theo hình thức lưu động trước xét nghiệm để

cung cấp cho khách hàng các thông tin về HIV và các nguy cơ lây nhiễm HIV, lợi

ích của việc xét nghiệm HIV.

1.2. Định nghĩa : Tư vấn nhóm theo hình thức lưu động trước xét nghiệm là
quá trình tư vấn, cung cấp thông tin về nguy cơ lây nhiễm HIV cho khách hàng
để thực hiện xét nghiệm HIV khi có hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV.

1.3. Nguyên lý :

- Thực hiện tư vấn cho khách hàng ít nguy cơ, có tính chất tương đồng;

- Mỗi lượt tư vấn nhóm thực hiện đối với 02-20 khách hàng;

- Hạn chế khai thác hành vi nguy cơ của cá nhân khách hàng tham gia tư vấn nhóm.
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2. Chuẩn bị:

2.1. Người thực hiện:

」. ,- Cán bộ tiếp đón9 phân loại khách hàng: là nhân viên y tế được giao nhiệm
vụ tiếp đón;

t ậ P h : á:1ả:ềPtt trá : ấpná J : ;1f:âhnố = lê :1[f1V}Ế#1lI1I:i[1tư=ợccấ ! ii :á : hÌ !:T eun:: ấhnTàn thành
2.2. Vật tư:

- Khẩu trang cho nhân viên y tế;

- Quần áo nhân viên y tế;

- Tờ gấp truyền thông;

- Thẻ nhân viên;

- Dung dịch sát khuẩn tay;

- Nước uống;

- Giấy in A'4;

- Bút bi;

- Sổ sách, phiếu hồ sơ tư vấn;

- Các mô hình, vật dụng can thiệp.

2.3. Thiết bị:

Có thể sử dụng các thiết bị sẵn có hoặc thuê mượn tại địa điểm tổ chức tư
vấn lưu động, gồm có:

- Bàn, ghế;

- Ghế cho khách hàng;

- Bình nước;

- Quạt (nếu có);

- Tivi, loa đài;

- Đèn chiếu sáng (nếu cần);

- Phông bạt, ô che để không bị tác động bởi các yếu tố thời tiết.

2.4. Chuẩn bị đối tượng thực hiện: Không.

2.5. Phiếu chỉ định xét nghiệm: Không.

2.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật: TIung bình 20 phút/lượt tư vấn.

2.7. Địa điểm thực hiện kỹ thuật:

- Khu vực dân cư có nhiều người có nguy cơ bị lây nhiễm HIV, địa bàn đi
lại khó khăn:
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- Trại giaqì, trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, cơ
sở cai nghiện băt buộc;

- Khu công nghiệp, công trường xây dựng, công trình giao thông;

- Địa điểm thực hiện tư vấn xét nghiệm cần bảo đảm tính riêng tư, đủ ánh
sáng, không bị tác động bởi các yếu tỐ thỜI tiết.

3. An toàn: Không.
4. Các bước tiến hành:

4.1. Các bước thực hiện:

Bước 1. Giới thiệu, làm quen:

- Giới thiệu khách hàng đến khu vực tư vấn nhóm;

- Tư vấn viên giới thiệu họ và tên, tuổi, vị trí công tác, mục đích tư vấn;

- Giới thiệu nội dung, nguyên tắc buổi tư vấn.

Bước 2. Thực hiện tư vấn

1. Cung cấp thông tin về các nguy cơ có khả năng lây nhiễm HIV :

- Cung cấp thông tin về các đường lây truyền HIV: lây truyền qua đường
máu (tiêm chích, truyền máu...), đường tình dục (quan hệ tình dục không an toàn),
từ mẹ sang con (mẹ nhiễm HIV);

- Cung cấp thông tin về các hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV: tiêm chích ma
túy chung bơm kim tiêm, có nhiều bạn tình, mua dâm, bán dâm...;

- Cung cấp thông tin về nhóm người bị ảnh hưởng bởi HIV: Nam quan hệ

tình dục đồng giới (MSM), quan hệ tình dục tập thể, có sử dụng chất kích thích
dễ gây sang chấn, chảy máu, một số ngành nghề có nguy cơ lây nhiễm HIV cao...;

- Cung cấp thông tin để xác định yếu tố nguy cơ và thời gian phơi nhiễm nếu
có để tư vấn xét nghiệm HIV phù hợp.

2. Trao đổi, giải thích về ý nghĩa và lợi ích của việc xét nghiệm HIV và biết
kết quả xét nghiệm HIV:

- Trao đổi về ý nghĩa của xét nghiệm HIV (đối với cá nhân khách hàng, đối
với gia đình, đối với xã hội);

- Trao đổi về lợi ích của xét nghiệm HIV (lợi ích đối với bản thân, gia đình,
cộng đồng);

- Trao đổi về các trường hợp kết quả có thể xảy ra khi làm xét nghiệm HIV
(có phản ứng, âm tính hay không xác định);

- Trao đổi về giai đoạn cửa sổ, chuyển đổi huyết thanh;

- Trao đổi về các hướng giải quyết vấn đề khi xảy ra khi kết quả xét nghiệm
(có phản ứng, âm tính hay không xác định).

3. Giới thiệu khách hàng đến dịch vụ Tư vấn cá nhân khi khách hàng có nhu cầu.
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Bước 3. Báo cáo kết quả : Danh sách khách hàng tham gia buổi tư vấn nhóm.

4.2. Nhận định kết quả:

- Nội dung thông tin buổi tư vấn đúng thời lượng, đủ nội dung;

- Các thắc mắc của khách hàng được giải đáp kịp thời, đáp ứng nhu cầu của
khách hàng cần thêm thông tin.

4.3. Trả kết quả và lưu trữ hồ sơ:

- Ghi nhận thông tin khách hàng được tư vấn trên hệ thống sổ sách báo cáo
hoạt động tư vấn xét nghiệm HIV của cơ sở y tế;

- Cung cấp tài liệu truyền thông và các vật dụng can thiệp giảm tác hại HIV;

- Cung cấp phiếu chỉ định xét nghiệm HIV cho khách hàng đồng ý làm xét nghiệm;

- Quản lý, lưu trữ hồ sơ liên quan đến quá trình tư vấn,

5. Những sai sót và xử trí:

5.1. Trước khi thực hiện kỹ thuật: Tư vấn viên chưa chuẩn bị đầy đủ tài
liệu, dụng cụ, thiết bị phục vụ cho quá trình tư vấn: cần xây dựng bả lig kiêm đê
đánh giá toàn diện các nội dung cần chuẩn bị trước khi thực hiện tư vân.

5.2. Trong quá trình thực hiện kỹ thuật: Kỳ thị/tự kỳ thị trong quá trình
tư vấn: tư vấn viên cần tạo không khí bình đẳng, tôn trọng, thân thiện với khách
hàng để giảm kỳ thị/tự kỳ thị trong quá trình tư vấn.

5.3. Sau khi thực hiện kỹ thuật: Ghi nhận thông tin các khách hàng cịược

tư vấn nhóm chưa đầy đủ: cần cập nhật bổ sung thông tin ngay sau t>Đôi tư vân

6. Tiêu chuẩn đánh giá và kiểm tra chất lượng:

- Tư vấn viên đã được đào tạo và được cấp chứng nhận;

- Tư vấn viên thực hiện đúng, đầy đủ và tuần tự các nội dung theo quy trình
chuyên môn (theo bảng kiểm);

- Tư vấn viên có kiến thức phù hợp để tư vấn;

- Tư vấn viên có thái độ lịch sự, hành vi đúng mực;9 thân thiện9 tôn trọng
khách hàng;

-Tư vấn viên linh hoạt, làm chủ cuộc tư vấn để cung cấp cho khách hàng
những thông tin quan trọng phù hợp9 định hướng được Hìách hàng xác định đúng
hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV và thời gian phơi nhiêm HIV hướng tới quyết
định làm xét nghiệm HIV. „I /

b'

hu
ye

nn
t.v

aa
c_

N
gu

ye
n 

Th
an

h 
H

uy
en

_2
6/

12
/2

02
4 

16
:3

2:
46



Phụ lục 2.5
QUY TRÌNH kỸ THUÂT 05.

TƯ VẤN CÁ NHẪN THEO HÌNÚ THỨC TỪ XA
TRU」ÓC XÉT NGHIÊM HIV

(Kèm theo Quyết định số%#QĐ-BVT
ngày Xtháng4L năm 2024 của BỘ Y tế)

I. QUY ĐỊNH CHUNG :

1. Đối tượng áp dụng: Áp dụng cho các cơ sở y tế công lập thực hiện dịch
vụ y tê dự phòng về lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS và các cơ quan, tổ chức,
cá nhân có liên quan.

2. Phạm vi áp dụng: Tại cơ sở y tế.

3. Nguyên tắc chung:

- Người thực hiện tư vấn trước và sau xét nghiệm HIV được tập huấn về tư
vấn phòng, chống HIV/AIDS theo quy định tại Điều 38 Nghị định số

141/2024/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết

một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn
dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS);

- Nhân viên y tế được giao nhiệm vụ thực hiện tư vấn trước và sau xét nghiệm
HIV có trách nhiệm bảo mật thông tin người nhiễm HIV theo quy định tại khoản
6 Điều 30 Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch
mắc phải ở người (HIV/AIDS).

4. Tên QTKT: Tư vấn cá nhân theo hình thức từ xa trước xét nghiệm HIV.

II. NỘI DUNG :

1. Đại cương:

1.1. Mục đích: Tư vấn cá nhân theo hình thức từ xa trước xét nghiệm để

cung cấp cho khách hàng các thông tin về HIV và các nguy cơ lây nhiễm HIV, lợi
ích của việc xét nghiệm HIV.

1.2. Định nghĩa: Tư vấn cá nhân theo hình thức từ xa trước xét nghiệm là
sử dụng hình thức tư vấn gián tiếp thông qua điện thoại, mạng xã hội hay các
website cung cấp dịch vụ tư vấn xét nghiệm HIV nhằm cung cấp thông tin về
nguy cơ lây nhiễm HIV cho khách hàng để họ tự đánh giá hành vi nguy cơ của
bản thân và quyết định việc làm xét nghiệm HIV để biết kết quả xét nghiệm HIV
của mình.

2. Chuẩn bị:

2.1. Người thực hiện:

Cán bộ tư vấn: nhân viên y tế đã được cấp giấy chứng nhận hoàn thành tập

huấn về tư vấn phòng, chống HIV/AIDS. Ả
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